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CÁC ĐIỀU KIỆN XÁC ĐỊNH CHỈ TIÊU 

(Kèm theo Thông tư số 32/2015/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 12 năm 2015 
Của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

1.1. Quy mô đào tạo hệ chính quy đến 31/12/2015 

STT Loại chỉ tiêu 
Khối ngành đào tạo 

Khối 
Ngành I 

Khối 
Ngành II 

Khối 
Ngành III 

Khối 
Ngành IV

Khối 
Ngành V 

Khối 
Ngành VI

Khối 
Ngành VII 

1 Sau đại học       

1.1 Tiến sĩ     32  37

1.2 Thạc sĩ   820  135  50

2 Đại học      

2.1 Chính quy   3.105  5.533  3.824

2.2 Liên thông CQ   151  38  125

2.3 Bằng 2 CQ   159    26

3 Cao đẳng      

3.1 Chính quy   257  287  559

3.2 Liên thông CQ       

4 Trung cấp        

4.1 Chính quy        

1.2.  Dự kiến sinh viên tốt nghiệp năm 2016 

STT Loại chỉ tiêu 
Khối ngành đào tạo 

Khối 
Ngành I 

Khối 
Ngành II 

Khối 
Ngành III 

Khối 
Ngành IV

Khối 
Ngành V 

Khối 
Ngành VI

Khối 
Ngành VII 

1 Sau đại học        
1.1 Tiến sĩ     6  8
1.2 Thạc sĩ   472 93  13
2 Đại học      

2.1 Chính quy   518  761  734
2.2 Liên thông CQ       
2.3 Bằng 2 CQ   35    6
3 Cao đẳng        

3.1 Chính quy   107  176  190
3.2 Liên thông CQ        
4 Trung cấp        

4.1 Chính quy        



1.3. Giảng viên cơ hữu theo khối ngành đến ngày 31/12/2015 

STT Khối ngành Giáo sư Phó giáo sư Tiến sĩ Thạc sĩ Đại học 

1 Khối ngành III 1 26 24 36 16 

2 Khối ngành V 0 8 29 230 58 

3 Khối ngành VII 0 3 13 144 64 

 Tổng số 1 37 66 410 138 

1.4. Giảng viên cơ hữu các môn học chung đến ngày 31/12/2015 

Giáo sư Phó giáo sư Tiến sĩ Thạc sĩ Đại học Tổng giảng viên quy đổi 

0 0 2 62 10 71 

1.5. Cơ sở vật chất đến ngày 31/12/2015 
 

 
Hạng mục 

Diện tích sàn xây 
dựng (m2) 

1. Hội trường, giảng đường, phòng học các loại 35.860

2. Thư viện, trung tâm học liệu 3.295

3. Phòng thí nghiệm, phòng thực hành, nhà tập đa năng, xưởng thực tập 9.150
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ĐĂNG KÝ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH NĂM 2016 

(Kèm theo Thông tư số 32/2015/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 12 năm 2015 
Của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 

STT Loại chỉ tiêu 
Khối ngành  

Khối 
Ngành I 

Khối 
Ngành II 

Khối 
Ngành III 

Khối 
Ngành IV 

Khối 
Ngành V 

Khối 
Ngành VI 

Khối 
Ngành VII

1 Sau đại học        

1.1 Tiến sĩ     25  15

1.2 Thạc sĩ   212  127  57

2 Đại học      

2.1 Chính quy   550  1.620  1.030

2.2 Liên thông CQ   90  260  160

2.3 Bằng 2 CQ   20  30  40

2.4 Liên thông VLVH      

2.5 Bằng 2 VLVH   30  30  30

2.6 VLVH   200  150  150

2.7 Từ xa        

3 Cao đẳng        

3.1 Chính quy   90  90  135

3.2 Liên thông CQ        

4 Trung cấp        
4.1 Chính quy        

 
 
 
 
 


